	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
	ĐỀ THI OLYMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ VII

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
	Môn: Sinh học 11

Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Giải thích các hiện tượng sau trên cơ sở hiện tượng hút nước và thoát nước của cây xanh:

1. Khi mưa lâu ngày, đột ngột nắng to thì cây héo.


2. Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân thảo và ở cây bụi thấp.

3. Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ bị chết. 

4. Một chậu cây bị héo lá khi để  trong phòng lạnh.

Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Giải thích tại sao cây trồng trên đất kiềm gặp khó khăn cho quá trình dinh dưỡng khoáng.

2. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Theo bạn ý kiến đúng hay sai. Giải thích.
3. Trong nốt sần rễ cây họ đậu đang hoạt động có chất màu hơi đỏ. Đó là chất gì? Vai trò của nó?

Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 
1.Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) . Điều đó có ý nghĩa gì đối với cây?

2. Ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt. Giải thích? 

3. Trình bày đặc điểm cấu tạo các loại tế bào  của Nostoc thích nghi với điều kiện có thể thực hiện quang hợp và cố định nitơ. 

4. Cơ chất của enzim Rubisco là gì?
Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1. Nêu khái niệm hô hấp sáng. Mô tả cơ chế hô hấp sáng bằng sơ đồ tóm tắt.

Có ý kiến cho rằng : “Hô hấp sáng có hại cho cây”. Bạn hãy nhận xét ý kiến trên.

2. Tại sao khi thiếu ôxi thì sự tổng hợp ATP trong ti thể bị ngừng trệ?

Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật
1. Tế bào thực vật tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do tác động của những cơ chế nào?

2. Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một cây bằng ánh sáng trắng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?

Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật
Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo, hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú.
Ưu điểm quan trọng giúp đảm  bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?

Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Hãy nhận xét nhận định sau: “Máu trong tĩnh mạch trên gan (tĩnh mạch rời gan) có màu đỏ thẫm và có rất ít chất dinh dưỡng”.

2. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín).

   -  Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?

   -  Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?

   -  Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao?

   -  Hở van tim gây nguy hại như thế nào đến tim?

3. Trong một chu kỳ tim, khi tâm thất co và tâm nhĩ co, lượng máu tống đi có bằng nhau không? Giải thích.

Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Tại sao những người hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác?
2. Các chức năng sinh lý chủ yếu của hệ thần kinh ở động vật.

3. Khí mêtylphôtphonofluoridic axit gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlin-esteraza ở màng sau xináp thần kinh cơ. Nếu hít phải khí này có nguy hiểm cho tính mạng không? Tại sao? 

Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

1. Hãy giải thích tại sao khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên?

2. Nếu một người bị ung thư tuyến giáp phải cắt bỏ .theo em trong trường hợp này thì nồng độ hoocmon TSH tăng hay giảm ?

3. Có ý kiến cho rằng trong cơ thể người và động vật có vú hoocmôn chỉ được sản sinh ra từ các tuyến nội tiết. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

4. Ở chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tuỵ, mặc dù đã được tiêm hoocmôn tuyến tuỵ với liệu phù hợp, nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tuỵ, giải thích vì sao con vật vẫn chết.
Câu 10 ( 2 điểm) Sinh sản ở động vật

1. So sánh đặc điểm di truyền của các con sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính ở động vật và phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật. 

2. Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết: Tại sao nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai?

3. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?
Câu 11 (1 điểm) Thực hành

Nêu 2 phương pháp để xác định nhiều hạt lúa đang nảy mầm và chưa nảy mầm

--------- Hết --------

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ VII

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
	Môn: Sinh học 11

Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Giải thích các hiện tượng sau trên cơ sở hiện tượng hút nước và thoát nước của cây xanh:

1. Khi mưa lâu ngày, đột ngột nắng to thì cây héo.


2. Hiãûn tæåüng æï gioüt chè xaíy ra åí nhæîng cáy buûi tháúp vaì åí nhæîng cáy thán thaío.

3. Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ bị chết. 

4. Một chậu cây bị héo lá khi để  trong phòng lạnh.
	1
	Mưa lâu ngày, độ ẩm không khí cao sẽ cản trở sự thoát hơi nước. Nắng to đột ngột sẽ đốt nóng lá (vì sự thoát hơi nước gặp khó khăn).
	0,5 đ

	2
	Vì những cây này thường thấp, không khí xung quanh dễ bị tình trạng bão hòa hơi nước và áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá gây ra hiện tượng ứ giọt.
	0,5 đ

	3
	Do rễ cây thiếu ôxi :

- Thiếu ôxi làm cho quá trình hô hấp bình thường bị ức chế, tích luỹ các chất độc hại đối với cây , lông hút bị chết, không hình thành lông hút mới được.

- Thiếu lông hút làm cây không hấp thu được nước nên cân bằng nước trong cây bị phá vỡ làm cho cây chết.
	0,5đ

	4
	-  Để trong phòng lạnh, nhiệt độ thấp làm cho độ nhớt chất nguyên sinh tăng.

- Độ nhớt tăng gây khó khăn cho sự chuyển dịch của nước do đó sự hút nước của rễ giảm.
	0,5 đ


Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Giải thích tại sao cây trồng trên đất kiềm gặp khó khăn cho quá trình dinh dưỡng khoáng.
2. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Theo bạn ý kiến đúng hay sai. Giải thích.

3. Trong nốt sần rễ cây họ đậu đang hoạt động có chất màu hơi đỏ. Đó là chất gì? Vai trò của nó?
	1
	 - Trong đất kiềm có nhiều OHeq \l(\o\ac(-, )) , chúng liên kết chặt với các ion khoáng làm cho cây khó sử dụng được khoáng trong đất.

- Mặt khác đất kiềm  gây ức chế vi sinh vật đất, làm chậm quá trình chuyển hóa các ion khoáng từ xác động, thực vật.
	0,25đ

0,25đ


	2
	Nhận định đó là sai. Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất vì: 


+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được giữ lại trong đất.



+ Đất thoáng, giàu O2 có tác dụng ức chế quá trình phản  nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí lúc đó tạo nitơ tự do bay mất).
	0,5đ

0,25đ

0,25đ


	3
	- Đó là chất leghemoglobin- một protein chứa sắt có thể liên kết thuận nghịch với oxygen.

- Vai trò : Chất này là ‘chất đệm’ oxygen, làm giảm nồng độ oxygen tự do, tạo môi trường kị khí cho vi khuẩn cố định nitơ hoạt động, đồng thời lại điều chỉnh sự cung cấp oxygen cho các tế bào cần hô hấp mạnh để tạo ATP cho quá trình cố định nitơ.
	0,25đ

0,25đ


Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 

1.Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII). Điều đó có ý nghĩa gì đối với cây?

2. Ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt. Giải thích? 

3. Trình bày đặc điểm cấu tạo các loại tế bào  của Nostoc thích nghi với điều kiện có thể thực hiện quang hợp và cố định nitơ. 

4. Cơ chất của enzim Rubisco là gì?
	1
	 Không có PSII, không có O2 phát sinh trong tế bào bao bó mạch. Điều này giúp cây C4 tránh được vấn đề O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với Rubisco. Do đó cây C4 tránh được hô hấp sáng, bảo toàn được sản phẩm quang hợp nên năng suất cao. 
	0,5 đ

	2
	- Buổi sáng sớm lá thuốc bỏng có vị chua, vì: Cây thuốc bỏng thuộc nhóm thực vật CAM, ban đêm khí khổng mở, thực hiện quá trình cố định CO2 lần 1 tạo axit malic nên sau một đêm axit malic tích trữ nhiều trong lá ( lá có vị chua 

- Buổi chiều lá thuốc bỏng có vị nhạt, vì: Ban ngày khí khổng đóng, một lượng lớn axit malic được biến đổi để thực hiện quá trình cố định CO2 lần 2 (theo chu trình Canvin) tạo glucozơ ( chiều tối lá có vị nhạt. 
	0,25đ

0,25đ


	3
	- Quá trình quang hợp  ở Nostoc giải phóng O2 trong khi Nostoc cần điều kiện kị khí để enzim nỉtrôgennaza hoạt động cố định nitơ. 

- Ở chuỗi tế bào Nostoc không gồm các tế bào giống nhau mà  có những tế bào làm chức năng riêng.: tế bào sinh dưõng ( màu lục tiến hành QH) còn tế bào to hơn, màu vàng nhạt ( TB dị hình), không chứa diệp lục, không có quang hợp  giải phóng O2 và màng dày hơn để O2 bên ngoài không vào được bên trong. Ở tế bào dị hình hệ enzim nitrôgennaza hoạt động cố định nitơ.
	0,25đ

0,25đ


	4
	Cơ chất của enzim Rubisco là O2, CO2, RiDP
	0,5đ


Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1.  Nêu khái niệm hô hấp sáng. Mô tả cơ chế hô hấp sáng bằng sơ đồ tóm tắt.

Có ý kiến cho rằng : “Hô hấp sáng có hại cho cây”. Bạn hãy nhận xét ý kiến trên.
2. Tại sao khi thiếu ôxi thì sự tổng hợp ATP trong ti thể bị ngừng trệ?

	1
	* Hô hấp sáng là sự hô hấp gia tăng thêm bên cạnh hô hấp bình thường xảy ra ở thực vật C3 trong điều kiện chiếu sáng mạnh.
* Sơ đồ:

         Ánh sáng mạnh                  O2                                         CO2
* Ý kiến đó là chưa đầy đủ, vì hô hấp sáng tiêu hao một lượng RiDP nhưng không tạo ra ATP, làm giảm năng suất quang hợp, tuy nhiên hô hấp sáng hình thành một số axit amin.
	0,25đ

0,5 đ

0.25đ

	2
	- O2 đóng vai trò là nhất nhận e- cuối cùng trong chuỗi chuyển e- trên màng trong ti thể.

- Nếu không có O2 ,chuỗi chuyển e-  không  hoạt động, e-  không được chuyền và không  tạo ra điện thế màng do không  có sự vận chuyển prôtôn H+ qua màng. Vì vậy không  tạo nên lực hoá thẩm để kích hoạt phức hệ ATP-syntetaza tổng hợp ATP từ ADP và Pv
	0,5

0,5


Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật

1. Tế bào thực vật tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do tác động của những cơ chế nào?

2. Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một cây bằng ánh sáng trắng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?
	1
	Tế bào tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do 3 cơ chế:

       - Cơ chế thẩm thấu: các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh (do hoạt động trao đổi chất) hấp thụ nước làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về sát màng xenlulôzơ.       
     - Auxin (và giberelin) kích thích sự lớn lên của tế bào nhờ sự hoạt hoá hoạt động vận chuyển H+ của bơm proton, tạo ATP làm nguồn năng lượng cho hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng.                             -  Sinh trưởng axit làm mềm giãn thành xenlulôzơ: Do hoạt động của bơm proton nằm trên màng sinh chất vận chuyển H+ về phía thành xenlulozơ tạo môi trường axit, làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulozơ làm trượt giãn thành tế bào.                             
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2
	Chắc chắn cây đó phải là cây ngày ngắn vì cây ngày ngắn là cây đêm dài ( ra hoa trong điều kiện thời gian đêm tối lớn hơn thời gian đêm tối tới hạn). Nay đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, nên không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa.
	0,5đ


Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật

Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo, hoạt động của hệ hô hấp ở lớp chim và thú.
Ưu điểm quan trọng giúp đảm  bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?

	
	* Chim:

    - Phổi: + Là hệ thống ống khí bao bọc bởi hệ mao mạch, liên hệ với các túi khí.             




      + Dán sát vào hốc xương sườn ( khó thay đổi thể tích
    - Hoạt động phối hợp của các túi khí giúp không khí qua phổi khi hít vào thở ra đều theo một chiều, giàu  O2 ( hiệu quả trao đổi khí cao                         
* Thú:
 - Phổi: + Cấu tạo bởi các phế nang ( tổng diện tích bề mặt lớn.            

            + Biến thiên thể tích dễ dàng theo thể tích lồng ngực( Khí lưu thông tạo sự chênh lệch khí ở bề mặt trao đổi tốt.                                                                               - Tổng diện tích bề mặt trao đổi khí lớn + đảm bảo sự chênh lệch khí ( hiệu quả trao đổi khí.                                                                                                     
	0,25đ

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)


Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Hãy nhận xét nhận định sau: “Máu trong tĩnh mạch trên gan (tĩnh mạch rời gan) có màu đỏ thẫm và có rất ít chất dinh dưỡng”.

2. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín).

   -  Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?

   -  Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?

   -  Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao?

   -  Hở van tim gây nguy hại như thế nào đến tim?

3. Trong một chu kỳ tim, khi tâm thất co và tâm nhĩ co, lượng máu tống đi có bằng nhau không? Giải thích.
	1
	- Đúng ở chỗ: máu có màu đỏ thẩm vì giàu CO2, vì máu đỏ tươi xuất phát từ động mạch chủ sau khi trao đổi khí ở các cơ quan (dạ dày, ruột, lách,…)sẽ nhận CO2 thành máu đỏ thẫm theo tĩnh mạch trên gan đổ vào tĩnh mạch chủ dưới trở về tim.

- Sai ở chỗ: “Rất ít chất dinh dưỡng” vì: chúng vừa mới được hấp thu các chất dinh dưỡng từ ruột non nên giàu chất dinh dưỡng.
	0,25đ

0,25đ

	2
	-  Nhịp tim tăng đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan.

-  Lượng máu giảm vì van nhĩ thất đóng không kín, khi tim co một phần máu quay trở lại tâm nhĩ.

-  Thời gian đầu, nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không thay đổi. Về sau, suy tim nên huyết áp giảm.

      -  Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	- Lượng máu tống đi không bằng nhau, tâm thất tống đi lượng máu nhiều hơn.
- Vì van nhĩ thất luôn luôn mở nên khi tâm nhĩ dãn phần lớn máu từ tĩnh mạch về tim đã đi xuống tâm thất, khi tâm nhĩ co chỉ tống lượng máu còn lại xuống tâm thất.
	0,25đ
0,25đ


Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Tại sao những người hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác?

2.  Các chức năng sinh lý chủ yếu của hệ thần kinh ở động vật.

3. Khí mêtylphôtphonofluoridic axit gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlin-esteraza ở màng sau xináp thần kinh cơ. Nếu hít phải khí này có nguy hiểm cho tính mạng không? Tại sao? 
	1
	- Ion Ca2+ có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ cúc xi náp vào khe xi náp, từ đó tác động vào màng sau, kích thích màng sau xi náp.
- Nếu thiếu Ca2+ làm cho quá trình giải phóng chất môi giới thần kinh giảm dẫn đến xung thần kinh không truyền qua các xi nap do đó không có cảm giác.
	0,25đ

0,25đ

	2
	- Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận, các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể,

- Đảm bảo cơ thể luôn là một khối thống nhất, 

- Đảm bảo sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	- Do enzim axetincolin-esteraza bị ức chế nên axetincolin không bị phân huỷ ở màng sau xináp

- Axêtincôlin liên tục kích thích lên cơ thể, gây co cơ liên tục, cuối cùng gây liệt cơ, có thể gây ra tử vong. 
	0,25đ

0,5đ


Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

1. Hãy giải thích tại sao khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên?

2. Nếu một người bị ung thư tuyến giáp phải cắt bỏ .theo em trong trường hợp này thì nồng độ hoocmon TSH tăng hay giảm ?

3. Có ý kiến cho rằng trong cơ thể người và động vật có vú hoocmôn chỉ được sản sinh ra từ các tuyến nội tiết. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

4. Ở chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tuỵ, mặc dù đã được tiêm hoocmôn tuyến tuỵ với liệu phù hợp, nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tuỵ, giải thích vì sao con vật vẫn chết.

	1
	- Uống nhiều nước làm áp suất thẩm thấu máu giảm, giảm kích thích lên vùng dưới đồi, giảm tiết ADH, tính thấm ở ống thận giảm, giảm lượng nước tái hấp thu => tăng thải nước tiểu.

- Uống nước nhiều làm tăng huyết áp, tăng áp lực lọc ở cầu thận, tăng thải nước tiểu.
	0,25đ
0,25đ

	2
	- Nếu tuyến giáp bị cắt bỏ=>  hoocmon TSH trong máu sẽ tăng : 

- Vì khi tuyến giáp bị cắt bỏ => không tạo ra thyroxin thì mối liên hệ ngược  ức chế vùng dưới đồi và thuỳ trước tuyến yên không còn nữa =>  tuyến yên tiếp tục tiết TSH =>  tăng lượng TSH trong máu.


	0,25đ

0,25đ


	3
	Sai. Vì còn một số cơ quan khác trong cơ thể cũng sản sinh ra các hoocmon. Ví dụ, một số hoocmon do một số tổ chức thần kinh vùng dưới đồi, tim, dạ dạy, ruột non, thận ...
	0,5đ


	4
	Mặc dù tiêm hoocmon tuyến tuỵ nhưng con vật vẫn chết vì tuyến tuỵ là một tuyến pha vừa tiết hoocmon để điều hoà lượng đường trong máu, vừa tiết dịch tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn, nên mặc dù có tiêm hoocmon nhưng không có dịch tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn.
	0,5đ


Câu 10 ( 2 điểm) Sinh sản ở động vật

1. So sánh đặc điểm di truyền của các con sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính ở động vật và phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật. 

2. Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết: Tại sao nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai?

3. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

	1
	- Những điểm giống nhau

+ Mang bộ NST giống hệt bộ NST của cá thể cho tế bào sinh dưỡng.

+ Cơ sở di truyền của quá trình hình thành cơ thể mới là nguyên phân. 

- Những điểm khác nhau:

+ Con sinh ra từ phương pháp nhân bản vô tính có kết hợp giữa nhân tế bào sinh dưỡng với tế bào chất của trứng, con sinh ra từ phương pháp nuôi cấy mô thì nhân và tế bào chất là của cùng một tế bào mẹ.

+ Con sinh ra từ phương pháp nhân bản vô tính có thể mang đặc điểm của hai loài vì tế bào chất của trứng cũng mang gen di truyền theo dòng mẹ, còn con sinh ra từ phương pháp nuôi cấy mô thì hoàn toàn giống cơ thể mẹ.
	0,5đ

0,5đ

	2
	- Nang trứng không chín và trứng không rụng vì trong thời kỳ mang thai nồng Prôgesterôn  và Estrogen  luôn duy trì ở mức cao ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên, làm giảm tiết hoocmôn =>FSH và LH giảm thấp 

- Không có kinh nguyệt vì trứng đã thụ tinh, nồng Prôgesterôn và Estrogen  luôn duy trì ở mức cao do đó duy trì được niêm mạc tử cung không gây chảy máu.
	0,25đ

0,25đ



	3
	- Trong thời kỳ mang thai, nồng độ 2 hooc môn progesteron và estrogen ở mức cao có tác dụng duy trì niêm mạc tử cung, qua đó duy trì sự phát triển của thai.

- Hai tháng đầu thai kỳ, hooc môn progesteron và estrogen do thể vàng tiết ra. Trong khi đó, thể vàng được duy trì bởi HCG của nhau thai.

- Vào tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai bắt đầu tiết progesteron và estrogen thay cho thể vàng. Đồng thời nhau thai giảm tiết HCG làm thể vàng teo đi. 

- Nếu nhau thai chưa tiết đủ hooc môn progesteron và estrogen thì dễ dẫn đến sẩy thai.
	0,5đ


Câu 11 (1 điểm) Thực hành
Nêu 2 phương pháp để xác định nhiều hạt lúa đang nảy mầm và chưa nảy mầm
	Phương pháp 1. Lấy hai nhúm hạt cho vào hai bình kín rồi dẫn khí từ bình vào cốc chứa dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2 ). Khí từ bình nào làm nước vôi vẩn đục thì chính là bình chứa hạt đang nảy mầm. Vì  Ca(OH)2 + CO2 ( sinh ra khi hạt hô hấp ) ---> CaCO3 kết tủa.                
	0,5đ


	Phương pháp 2 . Cho hai loại hạt ( mỗi loại 1 kg) vào hai hộp xốp cách nhiệt, cắm nhiệt kế vào hạt và theo dõi nhiệt độ. Hộp xốp nào nhiệt độ tăng thì chính là hộp xốp chứa hạt đang nảy mầm.Vì hô hấp là quá trình toả nhiệt.
	0,5đ


RiDP→ Axit 


         Glicolic


   (tại lục lạp)





 Axit     →    Axit


Glicolic        glioxilic


    (tại peroxixôm)





Glixin→ Serin  


   (tại ty thể)  
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